
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Số:         /BHXH-CNTT
V/v tăng cường bảo đảm an toàn 

thông tin mạng đối với Cổng
tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống 

thông tin giám định BHYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/3/2024 
về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, Văn bản số 31/VP-BCĐ ngày 
28/03/2024 của Văn phòng Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia về việc 
tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu, Văn bản 
số 476/CATTT-ATHTTT ngày 30/03/2024 của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông 
tin và Truyền thông) về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với 
hệ thống thông tin; Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 
15/3/2024 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam triển khai 
giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (KCB) có kết nối, khai thác thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc 
Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) với một số yêu cầu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

a) Thực hiện đăng ký địa chỉ IP

- Hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở KCB có ký hợp đồng (gồm cơ sở đơn vị trực 
thuộc và trạm y tế tuyến xã), các cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT và 
các đơn vị khác có kết nối với Cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam (sau đây gọi 
chung là các đơn vị) để tra cứu thông tin phục vụ quản lý, tra cứu thông tin thẻ 
BHYT, lịch sử KCB hoặc liên thông dữ liệu KCB, giấy khám sức khỏe, biên bản 
giám định y khoa hoặc khai thác các chức năng khác thực hiện đăng ký bằng văn 
bản địa chỉ IP Internet đang sử dụng theo Mẫu số 01/dk-ip-ctn. Hoàn thành trước 
ngày 15/7/2024.

- BHXH tỉnh, thành phố căn cứ vào văn bản đề nghị của các đơn vị, tổng hợp 
danh sách đăng ký địa chỉ IP Internet theo Mẫu số 02/th-ip-ctn và báo cáo BHXH 



Việt Nam (qua Trung tâm CNTT) để mở kết nối. Hoàn thành trước ngày 
20/7/2024.

Từ ngày 27/07/2024, chỉ các đơn vị đã đăng ký địa chỉ IP mới kết nối được 
với hệ thống của ngành BHXH Việt Nam.

b) Thực hiện đăng ký tài khoản người sử dụng

- Hướng dẫn các cơ sở KCB sử dụng tài khoản xxxxx_BV để đăng ký danh 
sách người sử dụng và quyền khai thác Cổng tiếp nhận dữ liệu, đồng thời yêu cầu 
gửi văn bản và danh sách người sử dụng theo Mẫu số 01/dk-ctn cho cơ quan 
BHXH ký hợp đồng hoặc cơ quan BHXH tỉnh trên cùng địa bàn đăng ký hoạt 
động KCB (Hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm). Hoàn thành trước ngày 
15/7/2024.

- Hướng dẫn các đơn vị khác sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký danh 
sách người sử dụng và quyền khai thác Cổng tiếp nhận dữ liệu của đơn vị, đồng 
thời yêu cầu gửi văn bản và danh sách người sử dụng theo Mẫu số 01/dk-ctn cho 
cơ quan BHXH tỉnh trên cùng địa bàn. Hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

- BHXH tỉnh, thành phố căn cứ văn bản đề nghị của các đơn vị, thực hiện 
kiểm tra, rà soát và phê duyệt người sử dụng cho các đơn vị trên phần mềm Giám 
định BHYT (Hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm).

- BHXH tỉnh, thành phố thực hiện đăng ký cán bộ được phân công phê duyệt 
người sử dụng của các đơn vị theo Mẫu số 02/dk-ctn gửi về BHXH Việt Nam 
(qua Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến) trước ngày 01/7/2024.

Từ ngày 01/08/2024, BHXH Việt Nam triển khai đăng nhập theo tài khoản 
người dùng đã được các đơn vị đăng ký và ngừng hiệu lực các tài khoản dùng 
chung đã được BHXH Việt Nam cấp.

c) Triển khai hàm (API) tra cứu giá trị thẻ BHYT, lịch sử khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT

Hướng dẫn các cơ sở KCB sử dụng hàm tra cứu KQNhanLichSuKCB2024 
trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để hỗ trợ tự động tra cứu các thông tin 
của thẻ BHYT, lịch sử khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Chi tiết tại Phụ lục 03 đính 
kèm). Kể từ 0h00 ngày 01/8/2024  ngừng cung cấp hàm tra cứu 
KQNhanLichSuKCB595, KQNhanLichSuKCB2018, KQNhanLichSuKCB2019.



2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Trung tâm CNTT thực hiện cập nhật địa chỉ IP Internet của các đơn vị đăng 
ký kết nối, khai thác thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu được BHXH tỉnh, thành 
phố báo cáo. 

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến thực hiện phân quyền 
phê duyệt cho cán bộ theo danh sách đề nghị của BHXH tỉnh, thành phố trên phần 
mềm Giám định BHYT. 

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện, 
quá thời hạn đăng ký nêu trên các đơn vị không đăng ký sẽ không được kết nối, 
truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin Giám định BHYT. Trong 
quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt 
Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin: Ông Triệu Quang Huy, số điện thoại: 
0967660929, thư điện tử: huytq@vss.gov.vn; Ông Nguyễn Tuấn Minh, số điện 
thoại: 0964937180, thư điện tử: minhnt1@vss.gov.vn) để được hỗ trợ, xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trung tâm GĐĐT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Mạnh Sinh



Mẫu số 01/dk-ip-ctn

Cơ quan cấp trên………
Tên CSKCB/đơn vị……… (Mã CSKCB)

<Số, ký hiệu>
V/v đăng ký địa chỉ IP Internet kết nối,

khai thác thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh…………………

1. Thông tin người quản trị công nghệ thông tin:
- Họ và tên:………………………Chức vụ:………………………
- Số điện thoại di động:……………Địa chỉ thư điện tử công vụ: ……………
2. Danh sách đăng ký địa chỉ IP Internet: <Tổng số địa chỉ đăng ký>, 

gồm:

STT Địa chỉ IP1 Nhà mạng Địa chỉ sử dụng2 Ghi chú
I Thêm mới
1 123.234.22.111 VNPT Số 6, Đào Duy Anh, Hà Nội
2 113.164.26.150 Viettel Số 2, Chu Văn An, Hà Nội
II Hủy
1 113.164.26.159 Viettel Số 2, Chu Văn An, Hà Nội
2 ……………

<Tên CSKCB/đơn vị> cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật 
về an ninh, an toàn thông tin mạng; các quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ 
Thông tin và Truyền thông và ngành BHXH Việt Nam.

Đề nghị BHXH tỉnh………………… xem xét, hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 BHXH Việt Nam chỉ tiếp nhận địa chỉ IP cố định.
2 Địa chỉ nhân viên cơ sở KCB sử dụng máy tính để kết nối, khai thác thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu



Mẫu số 02/th-ip-ctn
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

<BẢO HIỂM XÃ HỘI…>

<Số, ký hiệu>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ IP INTERNET
(đợt …..)

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Thông tin cán bộ chuyên trách an toàn thông tin:
- Họ và tên:………………………Chức vụ:………………………
- Số điện thoại di động:……………Địa chỉ thư điện tử công vụ: ……………
2. Danh sách địa chỉ IP Internet của các cơ sở KCB:

STT Tên cơ sở KCB Mã cơ sở CKB Địa chỉ IP Internet Nhà mạng Địa chỉ sử dụng Ghi chú
I Thêm mới
1 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 01003 123.234.22.111 VNPT Số 6, Đào Duy Anh, Hà Nội
2 ……………
II Hủy
1 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 01003 113.164.26.150 Viettel Số 2, Chu Văn An, Hà Nội
2 ……………

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 01/dk-ctn



Cơ quan cấp trên………
Tên CSKCB/đơn vị……… (Mã CSKCB)

<Số, ký hiệu>
V/v đăng ký danh sách cấp tài khoản

trên Cổng tiếp nhận dữ liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh…………………

1. Thông tin người quản trị công nghệ thông tin:
- Họ và tên:………………………Chức vụ:………………………
- Số điện thoại di động:……………Địa chỉ thư điện tử công vụ: ……………
2. Danh sách đăng ký tài khoản: <Tổng số tài khoản đăng ký>, gồm:

STT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính

Số CCCD Địa chỉ thư 
điện tử công vụ

Nơi làm việc
(phòng/ban/khoa/…)

Chức 
vụ

Số điện thoại 
di động

Phân quyền 
sử dụng3

I Đăng ký mới 

1 Nguyễn 
Văn A 01/10/2000 Nam 001000012867 a@gmail.com Bộ phận CNTT Nhân 

viên 0983777777
AD; DM;

TC

3 Cấp quyền theo danh mục mã quyền dưới đây, trường hợp tài khoản được cấp nhiều quyền sử dụng thì để các quyền cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;):
-  KC: Chức năng quản lý khám chữa bệnh sử dụng cho người nhập trực tiếp hồ sơ thanh toán BHYT trên cổng tiếp nhận.
-  TC: Chức năng tra cứu thông tuyến sử dụng cho người tra cứu thông tin thẻ, tra cứu miễn cùng chi trả, cấp thẻ tạm cho TE, người hiến tạng.
- LS: chức năng tra cứu lịch sử KCB sử dụng cho người trực tiếp KCB cho người bệnh
-  TT: Chức năng đề nghị thanh toán sử dụng cho người phụ trách, quản lý dữ liệu đề nghị thanh toán, xuất báo cáo, tiếp nhận thông báo kết quả giám định.
-  CN: Chức năng cấp chứng từ sử dụng cho người Quản lý giấy nghỉ ốm, giấy ra viện, tóm tắt HSBA,...
-  AD: Chức năng quản trị hệ thống sử dụng cho nhân viên quản lý thông tin tài khoản, đăng ký tài khoản với cơ quan BHXH.
-  TB: Chức năng cảnh báo dữ liệu theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sử dụng cho người tiếp nhận, xử lý thông tin cảnh báo theo NĐ75 (theo hướng dẫn tại CV 
1040/BHXH).
-  DM: Chức năng quản lý danh mục sử dụng cho người quản lý hồ sơ danh mục đề nghị thanh toán, tiếp nhận kết quả giám định.
-  TK: Chức năng thống kê sử dụng cho người thống kê dữ liệu XML

mailto:a@gmail.com


II Hủy tài khoản 

1 Nguyễn 
Văn B 01/10/2000 Nam 001000012867 b@gmail.com Phòng TCKT Nhân 

viên 0983777777

III Thay đổi thông tin 

1 Nguyễn 
Văn C 0983799999

<Tên CSKCB/đơn vị> cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn thông tin mạng; các quy 
định của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và ngành BHXH Việt Nam. Bảo mật thông tin tài khoản; 
Không làm lộ lọt, mua bán tài khoản được cấp hoặc sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đề nghị BHXH tỉnh………………… xem xét, hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

mailto:b@gmail.com


Mẫu số 02/dk-ctn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
<BẢO HIỂM XÃ HỘI…>

<Số, ký hiệu>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÂN QUYỀN PHÊ DUYỆT NGƯỜI SỬ DỤNG

Kính gửi: Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử công vụ Số điện thoại đi động Ghi chú
I. Thêm mới quyền phê duyệt

1 Nguyễn Văn A Phó Trưởng phòng Giám 
định BHYT anv@vss.gov.vn 0123.456.789

2 Nguyễn Thị A …
II. Hủy quyền phê duyệt

1 Nguyễn Văn B Trưởng phòng Giám định 
BHYT anv@vss.gov.vn 0123.456.789

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phụ lục 01
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ CẤP

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TRÊN CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT

(Ban hành kèm theo Công văn số         /BHXH-CNTT ngày       /       /2024 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Bước 1. Đơn vị truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám 
định bảo hiểm y tế tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản 
đã được cấp (riêng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (CSKCB) phải sử dụng tài khoản 
Mã CSKCB_BV).

Bước 2. Chọn Quản lý khám chữa bệnh/Đăng ký thông tin người sử dụng

Màn hình hiển thị như sau:

https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn/


Bước 3. Nhập danh sách cán bộ đề nghị cấp tài khoản sử dụng:
Cách 1. Nhập trực tiếp: 

(1). Chọn  => chọn Thêm trực tiếp

(2). Nhập các thông tin đăng ký tài khoản => chọn :

Cách 2. Nhập từ file excel:

(1). Chọn  => chọn Tải tệp tin excel mẫu 
(2). Nhập thông tin cán bộ theo hướng dẫn tại File mẫu 
(3). Chọn Chọn văn bản để chọn văn bản đã nhập thông tin cán bộ tại mục 

(2) nêu trên => chọn Lưu.



Bước 4. Chọn một hoặc nhiều bản ghi để đề nghị đăng ký cấp tài khoản.

Bước 5. Chọn  để gửi thông tin đề nghị cấp tài khoản đến cơ 
quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận đề nghị cấp tài khoản của đơn vị và 
phản hồi cụ thể:

- Trường hợp được duyệt: Thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập Cổng tiếp 
nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế sẽ được gửi về địa chỉ 
email của cán bộ và trạng thái duyệt sẽ được chuyển thành “đã duyệt”.

- Trường hợp không được duyệt: Trạng thái duyệt sẽ được chuyển thành “Từ 
chối duyệt”.





Phụ lục 02
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÊ DUYỆT ĐỀ NGHỊ CẤP 

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TRÊN CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU
HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT

(Ban hành kèm theo Công văn số         /BHXH-CNTT ngày       /       /2024 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Kiểm tra thông tin đề nghị
Bước 1. Cán bộ truy cập phần mềm Giám định bảo hiểm y tế tại địa chỉ: 

https://giamdinh3618.bhxh.gov.vn bằng tài khoản, mật khẩu đã được cấp.
Bước 2. GĐV chọn Quản lý công việc => chọn Quản lý cấp mã CSKCB 

=> chọn Quản lý cấp tài khoản trên Cổng tiếp nhận.

Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3. Tại mục Tình trạng duyệt GĐV chọn Đang chờ duyệt và chọn 
, màn hình hiển thị như sau:

https://giamdinh3618.bhxh.gov.vn/


Bước 4. Thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin của cán bộ đăng ký cấp tài 
khoản trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT:

- Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, chọn bản ghi cần duyệt (có thể chọn nhiều 
bản ghi cùng một lúc) => chọn  để chuyển Lãnh đạo phê duyệt.

- Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ, chọn bản ghi cần từ chối (có thể chọn 
nhiều bản ghi cùng một lúc) => chọn  để từ chối duyệt cấp tài khoản và 
ghi lý do từ chối để thông tin tới cơ sở KCB:

2. Phê duyệt cấp tài khoản
Bước 1. Cán bộ truy cập phần mềm Giám định bảo hiểm y tế tại địa chỉ: 

https://giamdinh3618.bhxh.gov.vn bằng tài khoản, mật khẩu đã được cấp.
Bước 2. GĐV chọn Quản lý công việc => chọn Quản lý cấp mã CSKCB 

=> chọn Quản lý cấp tài khoản trên Cổng tiếp nhận.

https://giamdinh3618.bhxh.gov.vn/


Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3. Tại mục Tình trạng duyệt GĐV chọn Đã chuyển duyệt và chọn 
, màn hình hiển thị như sau:

Bước 4. Thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin của cán bộ đăng ký cấp tài 
khoản trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT:

- Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, chọn bản ghi cần duyệt (có thể chọn nhiều 
bản ghi cùng một lúc) => chọn  để duyệt cấp tài khoản. Sau khi duyệt, 
thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin 
giám định bảo hiểm y tế sẽ được gửi về địa chỉ email của người đăng ký.



- Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ, chọn bản ghi cần từ chối (có thể chọn 
nhiều bản ghi cùng một lúc) => chọn  để từ chối duyệt cấp tài khoản và 
ghi lý do từ chối để thông tin tới cơ sở KCB:



Phụ lục 03
HÀM API TRA CỨU GIÁ TRỊ THẺ BHYT,

LỊCH SỬ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT
(Ban hành kèm theo Công văn số         /BHXH-CNTT ngày       /       /2024 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Mô tả chi tiết dịch vụ
URL https://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/KQNhanLichSuKCB2024 
Method POST
Content
-Type application/json

Charset utf-8
Request Body

Body

{
 "maThe":"xxxxxxxxxx",
 "hoTen":"Trần Văn A",
 "ngaySinh":"05031994",
 "hoTenCb":"Nguyễn Văn A",
 "cccdCb":"030181xxxxxx"
}

Response Body

Body

 {
 "maKetQua": "000",
 "ghiChu": "Thẻ còn giá trị sử dụng! Họ tên : Trần Văn A, Ngày sinh: 
05/03/1994, Giới tính : Nam! (ĐC: Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội; Nơi KCBBĐ: 01832; Hạn thẻ: 01/01/2024 - 
31/12/2024; Thời điểm đủ 5 năm liên tục: 01/06/2025).",
 "maThe": "xxxxxxxxxx",
 "hoTen": "Trần Văn A",
 "ngaySinh": "05/03/1994",
 "gioiTinh": "Nam",
 "diaChi": "Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội",
 "maDKBD": "01832",
 "cqBHXH": "Bảo hiểm Xã hội quận Cầu Giấy",
 "gtTheTu": "01/01/2024",
 "gtTheDen": "31/12/2024",
 "maKV": "",
 "ngayDu5Nam": "01/06/2025",
 "maSoBHXH": "0116149xxx",
 "maTheCu": "",

https://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/KQNhanLichSuKCB2024


 "maTheMoi": "xxxxxxxxxx",
 "gtTheTuMoi": "01/01/2024",
 "gtTheDenMoi": "31/12/2024",
 "maDKBDMoi": "01832",
 "tenDKBDMoi": "Phòng khám đa khoa KV Trung tâm Hà Đông",
 "dsLichSuKCB2018": [
 {
 "maHoSo": "240558xxxx",
 "maCSKCB": "01094",
 "ngayVao": "202404020822",
 "ngayRa": "202404021741",
 "tenBenh": "",
 "tinhTrang": "1",
 "kqDieuTri": "2",
 "lyDoVV": "3",
 "TEMP1": "TE3964E",
 "TEMP2": "Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu và chuyển đổi số",
 "TEMP3": "",
 "TEMP4": "",
 "TEMP5": ""
 },
 {
 "maHoSo": "232743xxxx",
 "maCSKCB": "01816",
 "ngayVao": "202312041951",
 "ngayRa": "202312131430",
 "tenBenh": "",
 "tinhTrang": "1",
 "kqDieuTri": "1",
 "lyDoVV": "3",
 "TEMP1": "TE3964E",
 "TEMP2": "Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu và chuyển đổi số",
 "TEMP3": "",
 "TEMP4": "",
 "TEMP5": ""
 }
 ],
 "dsLichSuKT2018": 
[
 {
"userKT": "xxxxx_BV",
 "thoiGianKT": "202404251031",



 "thongBao": "Thẻ còn giá trị sử dụng! Họ tên : Trần Văn A, Ngày sinh: 
05/03/1994, Giới tính : Nam! (ĐC: Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội; Nơi KCBBĐ: 01832; Hạn thẻ: 01/01/2024 - 
31/12/2024; Thời điểm đủ 5 năm liên tục: 01/06/2025).",
 "maLoi": "000"
 }
]
}

(File json mẫu đính kèm)

2. Đặc tả dữ liệu đầu vào
TT Tên trường Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
1 maThe Chuỗi ký tự x Mã thẻ BHYT
2 hoTen Chuỗi ký tự x Họ tên chủ thẻ BHYT
3 ngaySinh Chuỗi ký tự x Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

4 username Chuỗi ký tự
(an 5) x Tài khoản đăng nhập của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (CSKCB)

5 password Chuỗi ký tự
(an 6..10) x Mật khẩu đăng nhập của CSKCB

6 hoTenCb Chuỗi ký tự x Họ và tên của cán bộ thực hiện tra 
cứu

7 cccdCb Chuỗi ký tự x Số căn cước công dân của cán bộ 
thực hiện tra cứu

8 token Chuỗi ký tự x Token được trả về từ trước
9 id_token Chuỗi ký tự x Token ID được trả về ở hàm trước

3. Đặc tả dữ liệu đầu ra
TT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

1 maKetQua Chuỗi ký tự Mã kết quả giao dịch (Chi tiết mô tả tại mục 
4)

2 ghiChu Chuỗi ký tự Thông báo về giá trị sử dụng của thẻ BHYT
3 maThe Chuỗi ký tự Mã thẻ BHYT hiện tại
4 hoTen Chuỗi ký tự Họ tên chủ thẻ BHYT
5 ngaySinh Chuỗi ký tự Ngày sinh của chủ thẻ BHYT
6 gioiTinh Chuỗi ký tự Giới tính của chủ thẻ BHYT
7 diaChi Chuỗi ký tự Địa chỉ của chủ thẻ BHYT

8 maDKBD Chuỗi ký tự Mã CSKCB ban đầu do người tham gia 
BHYT đăng ký



TT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

9 cqBHXH Chuỗi ký tự Tên cơ quan BHXH, nơi phát hành thẻ 
BHYT

10 gtTheTu Chuỗi ký tự Từ ngày giá trị thẻ BHYT
11 gtTheDen Chuỗi ký tự Đến ngày giá trị thẻ BHYT
12 maKV Chuỗi ký tự Mã nơi đối tượng sinh sống
13 ngayDu5Nam Chuỗi ký tự Thời điểm đủ 05 năm liên tục
14 maSoBHXH Chuỗi ký tự Mã số BHXH
15 maTheCu Chuỗi ký tự Mã thẻ BHYT cũ
16 maTheMoi Chuỗi ký tự Mã thẻ BHYT mới
17 gtTheTuMoi Chuỗi ký tự Từ ngày giá trị thẻ BHYT mới
18 gtTheDenMoi Chuỗi ký tự Đến ngày giá trị thẻ BHYT mới

19 maDKBDMoi Chuỗi ký tự Mã CSKCB ban đầu do người tham gia 
BHYT đăng ký mới

20 tenDKBDMoi Chuỗi ký tự Tên CSKCB ban đầu do người tham gia 
BHYT đăng ký mới

21 maHoSo Chuỗi ký tự Mã hồ sơ KCB, để tra cứu thông tin chi tiết
22 maCSKCB Chuỗi ký tự Mã CSKCB

23

ngayVao Chuỗi ký tự Thời điểm KCB, gồm 12 ký tự, trong đó: 4 
ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 
2 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 2 ký 
tự phút.
Ví dụ: ngày 31/03/2017 15:20 được hiển thị 
là: 201703311520

24

ngayRa Chuỗi ký tự Thời điểm ra viện, gồm 12 ký tự, trong đó: 
4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày 
+ 2 ký tự giờ (định dạng theo 24 giờ) + 2 
ký tự phút.
Ví dụ: ngày 05/04/2017 09:20 được hiển thị 
là: 201704050920;

25 tenBenh Chuỗi ký tự Tên bệnh gồm các chẩn đoán được ghi 
trong hồ sơ, bệnh án

26 tinhTrang Chuỗi ký tự Mã tình trạng ra viện
27 kqDieuTri Chuỗi ký tự Mã kết quả điều trị
28 lyDoVV Chuỗi ký tự Mã đối tượng đến khám BHYT
29 TEMP1 Chuỗi ký tự Mã đơn vị sử dụng lao động
30 TEMP2 Chuỗi ký tự Tên đơn vị sử dụng lao động
31 TEMP3 Chuỗi ký tự Dự phòng
32 TEMP4 Chuỗi ký tự Dự phòng
33 TEMP5 Chuỗi ký tự Dự phòng
34 userKT Chuỗi ký tự Tài khoản của CSKCB thực hiện tra cứu



TT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

35 thoiGianKT Chuỗi ký tự Thời gian thực hiện tra cứu (định dạng 
yyyyMMddhhmm)

36 thongbao Chuỗi ký tự Thông báo
37 maLoi Chuỗi ký tự Mã lỗi (chi tiết tại mục 4)

4. Danh mục mã kết quả, mã lỗi
Mã Mô tả
000 Thông tin thẻ BHYT chính xác

001 Thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ BHYT và 
thông tin giấy tờ tùy thân

002 Thẻ BHYT do BHXH Bộ Công an quản lý, đề nghị kiểm tra thẻ BHYT và thông 
tin giấy tờ tùy thân

003 Thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng, được cấp thẻ mới
004 Thẻ BHYT cũ còn giá rị sử dụng, được cấp thẻ mới
010 Thẻ BHYT hết giá trị sử dụng
051 Mã thẻ BHYT không đúng
052 Mã tỉnh cấp thẻ BHYT (ký tự thứ 4,5) của thẻ BHYT không đúng
053 Mã quyền lợi BHYT (ký tự thứ 3) của thẻ BHYT không đúng
050 Không có thông tin thẻ BHYT
060 Thẻ BHYT sai họ tên
061 Thẻ BHYT sai họ tên (đúng ký tự đầu)
070 Thẻ BHYT sai ngày sinh
100 Lỗi khi lấy dữ liệu sổ thẻ
101 Lỗi server
110 Thẻ BHYT đã thu hồi
120 Thẻ BHYT đã báo giảm
121 Thẻ BHYT đã báo giảm chuyển ngoại tỉnh
122 Thẻ BHYT đã báo giảm chuyển nội tỉnh
123 Thẻ BHYT đã báo giảm do tăng lại cùng đơn vị
124 Thẻ BHYT đã báo giảm ngừng tham gia
130 Trẻ em không xuất trình thẻ BHYT
205 Lỗi sai định dạng tham số
401 Lỗi xác thực tài khoản

054 Số CCCD của cán bộ thực hiện tra cứu không tồn tại trong danh sách người sử 
dụng do CSKCB đăng ký

055 Họ và tên của cán bộ thực hiện tra cứu không khớp với số CCCD
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